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Số ………/​
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I. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG THUỐC THÚ Y XUẤT KHẨU NĂM 2016 (VÀ HÀNG NĂM). 

T
T Tổng số sản phẩm Số lượng (*) Nước xuất khẩu Giá trị (USD) 

1.     

II. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG THUỐC THÚ Y XUẤT KHẨU QUÝ …… NĂM ……. 

T
T Tên sản phẩm Số đăng ký Hoạt chất Số lượng (*) Nước xuất khẩu Giá trị (USD) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Ghi chú: (*): Ghi số lượng là lít nếu dạng bào chế là lỏng; ghi số lượng tính theo Kg nếu dạng bào chế là rắn. 


